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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Lê Sỹ Trứ. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

B  Lê T   T   n  

B  Dƣơng T   Bạn   

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Từ M n  To n - T ƣ ký To  án n ân dân t   

xã T uận An, tỉn  Bìn  Dƣơng                 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Ma  T   Năm - K ểm sát v ên  

Ngày 21 tháng 02 năm 2020, tạ  trụ sở To  án n ân t   xã T uận An, tỉn  Bìn  

Dƣơng, xét xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số 31/2020/TLST-HS ngày 22 

tháng 01 năm 2020 t eo Quyết đ n  đƣa vụ án ra xét xử số 28/2020/QĐXXST-HS ngày 

10 tháng 02 năm 2020 đố  vớ  b  cáo:   

Trần Văn H, s n  năm 1996 tạ  tỉn  H  Tĩn ; nơ  cƣ trú: Xóm S, xã K,  uy n K, 

tỉn  H  Tĩn ; ng ề ng   p: L m t uê; trìn  độ văn  óa: 5/12; dân tộc: K n ; g ớ  tín : 

Nam; tôn giáo: Không; quốc t c : V  t Nam; con ông Trần Văn T và bà Ho ng T   P; 

t ền án, t ền sự: K ông có; b  cáo b  bắt, tạm g am từ ngày 25/10/2019. B  cáo có mặt 

tạ  p  ên tòa. 

Bị hại: Ông Lò Văn Đ, s n  năm 1976, nơ  cƣ trú: T ôn T, xã T,  uy n T, tỉn  

Thanh Hóa. Có mặt 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- B  Lang T   N, s n  năm 1974, nơ  cƣ trú: T ôn 1, xã L,  uy n T, tỉn  T an  

Hóa; tạm trú: 36/18 k u p ố B, p ƣ ng B, t   xã T, tỉn  Bìn  Dƣơng  Có mặt 

- B  Lò T   Đ, s n  năm 1973, nơi cƣ trú: Thôn 1, xã L, huy n T, tỉn  T an  

Hóa; tạm trú: 9/1 k u p ố B, p ƣ ng Bìn  C, t   xã T, tỉn  Bìn  Dƣơng  Có mặt 

Ngƣ   l m c ứng: Lò Văn Ch.  Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t   l  u có trong  ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung vụ án 

đƣợc tóm tắt n ƣ sau: 

Bản án số: 40/2020/HS-ST 

Ngày: 21-02-2020 
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V o k oảng 22 g   00 ngày 08/7/2019, Trần Văn H đến gặp b  Lang T   N, 

s n  năm 1974, tạ  p òng trọ số 38A, cơ sở trọ đ a c ỉ 36/18 k u p ố B, p ƣ ng B, t   

xã T, rồ  ở lạ  p òng trọ của b  N đến sáng  Đến k oảng 09 g   00 ngày 09/7/2019, 

ông Lò Văn Đ (c ồng b  N) đ  từ Thành p ố Hồ C   M n  về đến cơ sở trọ trên  K   

đ  ngang p òng số 38A t ấy c ốt trong nên ông Đ đem đồ v o p òng trọ số 20A cất  

Kh  đó, H đang nằm ngủ trong p òng nên bà N kêu H dậy đ  ra c ỗ khác. H đ  bộ ra 

ngo   quán c  p ê các  đó k oảng 100m ngồ  đợ   K   ông Đ cất đồ xong quay lạ  t ì 

t ấy cửa p òng mở n ƣng k ông có a  bên trong nên ông Đ đ  qua p òng số 38A c ốt 

cửa lạ  nằm ngủ  Đến k oảng 11 g   00 cùng ng y, H quay lạ  p òng trọ, t ấy cửa 

p òng c ốt trong nên dùng tay gõ cửa  Lúc n y, ông Đ đang ngủ bên trong ng e t ấy 

nên dậy mở cửa ra t ì n ìn t ấy H đang đứng trƣớc cửa p òng  K   t ấy ông Đ mở 

cửa, H k ông nó  gì m  đ  t ẳng v o trong phòng, ông Đ cũng k ông  ỏ  m  đ  t eo 

vào. Tạ  đây, H  ỏ  ông Đ: “Anh Đ  ả, an  em mìn  p ả  ngồ  nó  c uy n vớ  n au”, 

ông Đ trả l   “P ả ” rồ  đ  rót nƣớc m   H uống  Ông Đ đem nƣớc lạ  t ì 02 ngƣ   

cùng ngồ  trong p òng v  H t ếp tục nó  “Anh em mìn  p ả  ngồ  nó  c uy n vớ  nhau 

một c út”  Lúc n y, ông Đ đang ngồ  sát tƣ ng bên trá   ƣớng từ ngo   v o, H ngồ  

xổm kế bên, k   ng e H nó  vậy ông Đ k ông   ểu v  c gì nên dùng đ  n t oạ  gọ  c o 

con trai là Lò Văn C. Ngay lúc này, H đứng dậy đ  lạ  tủ lạn  lấy 01 con dao bằng k m 

loạ  d   k oảng 20cm, cán m u v ng cầm trên tay t ến lạ  c ỗ ông Đ kè lƣỡ  dao v o 

cổ, đề ng   ông Đ k ông đƣợc gọ  đ  n t oạ   Lúc này ông Đ t ả đ  n t oạ  ra dùng tay 

trá  nắm lƣỡ  dao rồ  đẩy H ra k ỏ  p òng  K   đó, ông Đ tay trá  vẫn nắm lƣỡ  dao 

còn H cầm p ần cán g ằng co qua lạ  l m ông Đ b  t ƣơng ở vùng cổ v  tay. Khi ra 

p ía trƣớc p òng trọ, H t ếp tục lấy trong tú  đeo trên ngƣ   ra 01 con dao bằng k m 

loạ  d   k oảng 20cm rồ  dùng dao c ém về p ía ông Đ vớ  tƣ t ế từ trên cao xuống 

trúng v o vùng mặt, ta , t ân ngƣ   của ông Đ đồng t    g ật con dao do ông Đ đang 

cầm p ần lƣỡ  l m đứt tay của ông Đ. Khi b  t ƣơng ông Đ bỏ dao ra rồ  c ạy về 

p òng trọ số 20A đóng cửa lạ , sau đó đƣợc b  N v  ngƣ   n   đƣa đến b n  v  n cấp 

cứu v  đ ều tr   Còn H, sau k   gây t ƣơng tíc  c o ông Đ xong t ì cầm 02 con dao bỏ 

trốn đến ng y 25/10/2019 t ì ra đầu t ú tạ  cơ quan Cản  sát đ ều tra Công an t   xã 

T uận An  

Bản g ám đ nh pháp y về t ƣơng tíc  số 358/2019 ngày 22/8/2019 của Trung 

tâm pháp y tỉn  Bìn  Dƣơng kết luận: Tỉ l  tổn t ƣơng do t ƣơng tíc  gây nên của b  

hại Lò Văn Đ là 11%.  

Tạ  bản Cáo trạng số 48/CT-VKS-TA ngày 20/01/2020 của V  n k ểm sát n ân 

dân t   xã T uận An đã truy tố b  cáo Trần Văn H về tộ  Cố ý gây t ƣơng tíc  theo 

đ ểm đ k oản 2 Đ ều 134 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sung năm 2017. 

Tạ  p  ên tòa, K ểm sát v ên g ữ quyền công tố vẫn g ữ nguyên quyết đ n  n ƣ 

bản cáo trạng đã truy tố v  xác đ n : Về tìn  t ết tăng nặng trác  n   m  ìn  sự: B  

cáo p ạm tộ  k ông có tìn  t ết tăng nặng trác  n   m  ìn  sự; về tìn  t ết g ảm n ẹ 

trác  n   m  ìn  sự: Sau k   p ạm tộ , b  cáo đã t  n  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả , 

b  cáo đầu thú  K ểm sát v ên đề ng   xử p ạt b  cáo mức án từ 03 năm tù đến 04 năm 

tù.       

Tạ  p  ên tòa, b  cáo t ừa n ận   n  v  p ạm tộ  n ƣ nộ  dung cáo trạng truy tố, 

b  cáo đồng ý bồ  t ƣ ng c o b   ạ  số t ền 40 000 000 đồng, l   nó  sau cùng b  cáo 

xin lỗi b  hại và mong Hộ  đồng xét xử g ảm n ẹ  ìn  p ạt để b  cáo l m lạ  cuộc đ    
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B   ạ  ông Lò Văn Đ trình bày nội dung sự vi c nhƣ bản cáo trạng đã truy tố, 

sau khi sự vi c xảy ra, ông Đ đƣợc ngƣ i nhà đƣa đi b nh vi n điều tr  thƣơng tật, hi n 

nay vết thƣơng cũng đã lành, vợ chồng ông Đ cũng đã đoàn tụ. Quá trình điều tr  hết 

số tiền 40 000 000 đồng nay đề ngh  b  cáo Hùng phải bồi thƣ ng cho ông Đ số tiền 

40 000 000 đồng. 

Ngƣ   có quyền lợ  ng ĩa vụ l ên quan Lang Th  N trình bày: Bà N là vợ ông Đ 

và có quen biết b  cáo H. Vào ngày 08/7/2019, Trần Văn H đến gặp b  N và có ngủ lại 

qua đêm với bà N tại nhà trọ và xảy ra sự vi c nhƣ cáo trạng nêu, nên bà N đƣa ông Đ 

điều tr  và chăm sóc cho ông Đ, hi n nay vợ chồng đã hòa thuận, bà N không có yêu 

cầu gì. 

Ngƣ   có quyền lợ  ng ĩa vụ l ên quan Lò Th  Đ trình bày: Bà Đ là ch  gái ông 

Đ, sau khi nghe xảy ra sự vi c thì bà Đ cùng bà Nh đƣa ông Đ đi vi n và trình báo cơ 

quan Công an. 

Ngƣ i làm chứng Lò Văn C trình bày: Anh C là con ông Đ, vào ngày ngày 

08/7/2019, ông Đ có gọi đi n cho C kêu C về có vi c do có ngƣ   đến nhà trọ. Khi về 

đến nhà trọ thì thấy ông Đ b  thƣơng tích nhƣng không biết ai là ngƣ i gây thƣơng tích 

cho ông Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l  u trong  ồ sơ vụ án đã đƣợc 

tran  tụng tạ  p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử n ận đ n  n ƣ sau: 

[1] Về   n  v , quyết đ n  tố tụng của Cơ quan Đ ều tra Công an t   xã T uận 

An, Đ ều tra v ên, V  n k ểm sát n ân dân t   xã T uận An, K ểm sát v ên trong quá 

trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực    n đúng về t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục quy đ n  của 

Bộ luật Tố tụng Hìn  sự  Quá trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa, b  cáo, b   ạ  v  n ững 

ngƣ   t am g a tố tụng k ác k ông có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về   n  v , quyết đ n  của 

cơ quan t ến   n  tố tụng, ngƣ   t ến   n  tố tụng  Do đó, các   n  v , quyết đ n  của 

cơ quan t ến   n  tố tụng, ngƣ   t ến   n  tố tụng đã t ực    n đều  ợp p áp, đúng 

quy đ n   

 [2] Tạ  p  ên tòa b  cáo Trần Văn H đã k a  n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ , l   

k a  của b  cáo p ù  ợp vớ  các tìn  t ết n ƣ bản cáo trạng đã truy tố, p ù  ợp vớ  l   

k a  của b   ạ  v  các t   l  u, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án về t    g an đ a đ ểm, 

quá trìn  t ực    n   n  v  p ạm tộ , Hộ  đồng xét xử xét t ấy có đủ cơ sở kết luận: 

V o k oảng 09 gi  00 ngày 09/7/2019, tạ  p òng trọ số 38A, cơ sở trọ đ a c ỉ 

36/18 k u p ố B, p ƣ ng B, t   xã T, tỉn  Bìn  Dƣơng, b  cáo Trần Văn H đã t ực 

   n   n  v  dùng dao bằng k m loạ  d   k oảng 20cm, là hung khí nguy   ểm gây 

t ƣơng tíc  c o b   ạ  Lò Văn Đ. Bản giám đ nh pháp y về t ƣơng tíc  số 358/2019 

ngày 22/8/2019 của Trung tâm pháp y tỉn  Bìn  Dƣơng kết luận: Tỉ l  tổn t ƣơng do 

t ƣơng tíc  gây nên của b  hại Lò Văn Đ là 11%. Hành vi của b  cáo đã t ực hi n đủ 

yếu tố cấu thành tội Cố ý gây t ƣơng tíc , tội p ạm v   ìn  p ạt quy đ n  đ ểm đ 

k oản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hìn  sự.   

Cáo trạng của V  n k ểm sát n ân dân t   xã T uận An truy tố b  cáo về tộ  Cố 

ý gây t ƣơng tíc  theo điểm đ k oản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hìn  sự l  đúng ngƣ  , đúng 

tộ  v  đúng p áp luật  Mức đề ng    ìn  p ạt của K ểm sát v ên đố  vớ  b  cáo là còn 
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nghiêm khắc, tại phiên tòa b  cáo đã thể hi n sự ăn năn, hối cải nên cần cân nhắc và áp 

dụng mức hình phạt thấp hơn đề ngh  của Kiểm sát viên 

 [3] H n  v  của b  cáo l  nguy   ểm c o xã  ộ , xâm p ạm về sức k ỏe của 

ngƣ   k ác một các  trá  p áp luật, l m ản   ƣởng an n n  trật tự xã  ộ  tạ  đ a 

p ƣơng  B  cáo n ận t ức rõ   n  v  dùng dao l   ung k í nguy   ểm gây t ƣơng tíc  

c o b  l  v  p ạm p áp luật v  sẽ b  trừng tr , n ƣng vì muốn g ả  quyết mâu t uẫn 

bằng bạo lực, nên b  cáo cố ý p ạm tộ   B  cáo có quan h  không trong sáng với vợ b  

hại, khi xảy ra mâu thuẫn thì dùng hung khí gây thƣơng tích cho b  hại là thể hi n coi 

thƣ ng pháp luật. Sau khi p ạm tội b  cáo đã bỏ trốn, gây k ó k ăn c o cơ quan có 

t ẩm quyền trong v  c truy tìm, bắt g ữ b  cáo để đƣa ra xử lý t eo quy đ n  của p áp 

luật.  Tuy nhiên, sau th i gian trốn tránh b  cáo đã ra đầu thú, vì vậy cần xét xử và áp 

dụng mức  ìn  p ạt tƣơng xứng vớ  tín  c ất, mức độ,  ậu quả p ạm tộ  đã t ực    n 

có xem xét đến tìn  t ết tăng nặng, g ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự, nguyên n ân p át 

s n  mâu t uẫn v  n ân t ân của b  cáo   

[4] Về tìn  t ết tăng nặng trác  n   m  ìn  sự: Không có. 

[5] Về tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự: B  cáo đã thành k ẩn k a  báo, ăn 

năn  ố  cả ; b  cáo ra đầu thú nên đƣợc  ƣởng tìn  t ết g ảm n ẹ quy đ n  tạ  đ ểm s 

k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hìn  sự.  

[6] Về trác  n   m dân sự: Tạ  p  ên tòa, b  cáo v  b   ạ  t ống n ất t ỏa t uận 

b  cáo bồ  t ƣ ng c o b   ạ  số t ền 40 000 000 đồng nên  ộ  đồng xét xử g   n ận  

[7] Về xử lý vật c ứng: Đối với 02 con dao b  cáo Trần Văn H sử dụng gây 

t ƣơng tíc  c o b  hạ  Lò Văn Đ. Sau khi phạm tội, b  cáo đã vứt trên đƣ ng hi n Cơ 

quan cản  sát đ ều tra k ông t u g ữ đƣợc nên Hộ  đồng xét xử k ông xem xét xử lý  

 [8] Về án p í: B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ  trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o: 

- Đ ểm đ k oản 2 Đ ều 134; đ ểm s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51 của Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sung năm 2017. 

 - Đ ều 590 Bộ luật Dân sự; 

- Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015; 

- Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban T ƣ ng vụ Quốc  ộ  quy 

đ n  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  l  p í To  án  

1  Về trác  n   m  ìn  sự: Tuyên bố b  cáo Trần Văn H p ạm tộ  Cố ý gây 

t ƣơng tíc .  

Xử p ạt b  cáo Trần Văn H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, t     ạn c ấp   n  

 ìn  p ạt tù tín  từ ng y 25/10/2019. 

2  Về trác  n   m dân sự: B  cáo Trần Văn H p ả  bồ  t ƣ ng c o ông Lò Văn 

Đ số tiền 40 000 000 đồng (bốn mƣơ  tr  u đồng). 
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Kể từ ng y ngƣ   đƣợc t     n  án có đơn yêu cầu t     n  án nếu ngƣ   p ả  

thi hành án k ông t an  toán số t ền trên c o ngƣ   đƣợc t     n  án t ì   ng t áng 

ngƣ   p ả  t     n  án thì còn p ả  trả c o ngƣ   đƣợc t     n  án số t ền lã  t eo mức 

lã  suất quy đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tƣơng ứng vớ  

t     ạn v  số t ền c ậm trả  

3  Về án p í: B  cáo Trần Văn H p ả  c  u 200 000 đồng t ền án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm v  2 000 000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

B  cáo, b   ạ , ngƣ i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền k áng cáo bản 

án trong t     ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án.     

 

            T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                                                          Lê Sỹ Trứ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Bìn  Dƣơng; 
- VKSND t   xã T uận An; 
- VKSND tỉn  Bìn  Dƣơng; 
- C   cục THA t   xã T uận An; 
- CQĐT Công an t   xã T uận An; 
- Cơ quan THAHS Công an t   xã 
T uận An  

- B  cáo;  
- B   ạ ; 

- Lƣu: HS, THAHS, AV. 


